PHỤ LỤC VIII
DANH SÁCH TÁC PHẨM THAM GIA VÀ ĐẠT GIẢI

Cuộc thi "Gương sáng trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng" 
trên báo chí
(kèm theo Báo cáo số 75/BC-DDA ngày 14 tháng 3 năm 2017)

I. DANH SÁCH TÁC PHẨM THAM GIA CUỘC THI
	STT
	Tên đơn vị
	Tên tác giả
	Tên tác phẩm

	1
	Báo Điện tử Dân trí
	Phùng Thế Kha
	Người tố cáo tham nhũng không đặt việc khen thưởng lên hàng đầu

	
	
	
	1 giờ sáng cũng nhận điện thoại tố cáo tham nhũng

	2
	Học viện chính trị - Bộ quốc phòng
	Lê Thế Phong
	Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong giai đoạn hiện nay

	3
	Tạp chí cộng sản
	Nguyễn Trí Thức
	Vai trò của báo chí trong đấu tranh, chống tham nhũng

	
	
	Nguyễn Linh Khiếu
	Báo chí Việt Nam trong cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng

	
	
	Nguyễn Linh Khiếu
	Phát huy vai trò của báo chí trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng hiện nay

	
	
	Khiếu Linh
	Giải pháp nhằm phát huy vai trò báo chí trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng ở nước ta hiện nay

	4
	Báo Thái Nguyên
	Nguyễn Hoàng Cường
	Tin vào lẽ phải

	5
	Báo Công an TP Hồ Chí Minh
	Đào Văn Bảy
	Những người hùng chống tiêu cực tham nhũng (loạt bài 5 kỳ):
- Bài 1: Chống tham nhũng về nuôi tôm
- Bài 2: Nữ thủ quỹ tố cáo ông Đội trưởng
- Bài 3: Nhân viên vạch trần sai phạm của Giám đốc
- Bài 4: Chất lính của ông Chánh Văn phòng
- Bài cuối: Bị đe dọa "xử" cả nhà

	6
	Báo Cần Thơ
	Cao Thị Lan Phương
	Nêu cao tinh thần vượt khó, thực hiện tốt 6 điều Bác Hồ dậy Công an nhân dân

	
	
	
	Để thực thi Luật phòng, chống tham  nhũng đạt hiệu quả cao (3 kỳ):
- Kỳ 1: Tác động từ nhận thức
- Kỳ 2: Những nỗ lực phòng ngừa tham nhũng
- Kỳ cuối: Cần sự quyết tâm và phối hợp đồng bộ

	7
	Báo Thanh tra
	Nguyễn Văn Mậm
	Anh hùng lực lượng vũ trang không số giữa thủ đô (gồm 4 kỳ):
- Kỳ 1: Anh hùng trong chiến đấu, gương mẫu giữa đời thường
- Kỳ 2: Đấu tranh… tránh đâu?
- Kỳ 3: Mất anh hùng vì… công văn của phường
- Kỳ cuối: Đề nghị Bộ Quốc phòng vào cuộc

	8
	Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Hậu Giang
	Đặng Đình Liêm
	Cục thi hành án dân sự tỉnh Hậu Giang - Một vụ việc 6 lần kiến nghị vẫn giẫm chân tại chỗ

	
	
	
	Cục thi hành án dân sự tỉnh Hậu Giang - Đang thi hành kỷ luật vẫn cho lên chức

	9
	Báo Hà Nội mới
	Hồ Thị Hải Hà
	Phòng chống tham nhũng: Cần một hành lang pháp lý hiệu quả (loạt bài gồm 3 bài):
- Bài 1: Đã kê khai, phải công khai
- Bài 2: Tự phát hiện tham nhũng - khâu yếu nhất
- Bài cuối: Đối mặt những nguy cơ tiềm ẩn

	10
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
	Báo Tuổi trẻ TP.HCM 
 
 
 
	Nhóm tác giả:
- Nguyễn Bá Sơn

- Lâm Ngọc Hậu

- Nhất Nguyên

- Võ Minh Luận

	Loạt bài điều tra ''Ban phát đất rừng cho quan chức'' (4 kỳ):
- Kỳ 1: Cho thuê đất theo tiêu chí "tình nghĩa"
- Kỳ 2: "Tôi ký chỉ để hợp thức hóa"
- Kỳ 3: Giao Cục Kiểm lâm và tỉnh Bình Phước kiểm tra
- Kỳ cuối: Tỉnh Bình Phước báo cáo Chính phủ

	
	
	Nguyễn Hoài Phong
	Tố giác tham nhũng, 1 người dân được thưởng 10,5 triệu đồng

	
	
	Nguyễn Ngọc Tài
	Bảo vệ đồng tiền của dân

	
	
	Ngọc Ẩn, Mậu Trường
	Xe buýt: Khách ảo, trợ giá thật

	
	
	Thân Văn Hoàng
	Nhà tàu ''đục nước béo cò''

	
	 
 
 
	Ngọc Ẩn, Quốc Thanh, Quang Khải
	1. Giám đốc Công ty thoát nước đô thị TP Hồ Chí Minh lãnh lương 2.6 đồng/năm

	
	
	
	2. Không thể tùy tiện trả lương cao

	
	
	
	3. Lương khủng nhờ "bầu sữa" ngân sách

	
	 
 
	Võ Văn Thành
	'Phát súng'' thu hồi tài sản Giang Kim Đạt

	
	
	
	Cục trưởng cục chống tham nhũng: Sẵn sàng nghe điện thoại suốt ngày đêm

	
	 
 
 
 
 
 
	Thân Văn Hoàng
	1. Ăn chặn tiền hỗ trợ của 900 hộ dân Tiên lãng

	
	
	
	2. Vụ ăn chặn tiền hỗ trợ ở Tiên lãng : Cơ quan điều tra vào cuộc

	
	
	
	3. Vụ ăn chặn tiền hỗ trợ ở Tiên lãng : Phường tắc trách trong quản lý

	
	
	
	4. Tạm Đình chỉ công tác chủ tịch UBND xã Tiên Thắng

	
	
	
	5. Tạm Đình chỉ công tác trưởng phòng nông nghiệp huyện Tiên lãng

	
	
	
	6. Cách chức, kỷ luật hàng loạt cán bộ Tiên lãng

	
	
	Thùy Dương, Ngọc Nga
	Bác sĩ kê toa ăn chia hoa hồng

	
	 
	Lê Thị Thanh Hà
	Mổ ở bệnh viện công, đóng tiền cho phòng khám tư

	
	 
 
 
 
 
	Phan Đình Dân, Trần Xuân Toàn, Bạch Hoàn, Ngọc Ẩn 
	Vinalines chi cả tỉ USD mua tàu cũ : 

	
	
	
	1. Đổ 100 .000 tỷ đồng vào Vinalines

	
	
	
	2. Lãng phí lớn nếu ưu ái Vinalines

	
	
	
	3. Mua tàu cũ hơn 1 tỷ USD

	
	
	
	4. Chi 490 tỷ đồng mua "đống sắt" … 43 tuổi

	 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
	 
 
 
 
 
	Lê Thanh Tâm, Nguyễn Hữu Trí, Trần Ngọc Ẩn, Vũ Đức Thanh, Nguyễn Mậu Trường, Phùng Minh Tuấn, Lâm Văn Hoài, Thân Văn Hoàng, Nguyễn Đức Bình, Nguyên Linh, Xuân Long, Đăng Nam, Trường Trung, Thế Thiên, Bùi Liêm, Đông Hà
	Tuyến bài: '' Xe vua - có hay không'' :

	
	
	
	1. Dân nói có, cơ quan chức năng nói không

	
	
	
	2. Không dễ "điểm mặt chỉ tên"

	
	
	
	3. Chỉ là sót lọt xe sai phạm

	
	
	
	4. Không trị "xe vua" là thua cuộc

	
	 
	Dương Thị Ngọc Hà
	Cho thuê đất công tiền tỉ giá bèo, ai hưởng lợi

	
	 
	Phạm Hữu Khá
	Đà Nẵng: Chồng duyệt cấp đất cho vợ; Thu hồi 2 lô đất ''Chồng cấp cho vợ''

	
	 
	Nguyễn Ngọc Khải
	Kiểm lâm làm ''cò'' bán thú rừng

	
	 
	Nguyễn Văn Lộc (Nhóm PC CT-XH)
	Vòi vĩnh làm dịch vụ phương án PCCC

	
	 
	Lê Trung Kiên
	Có tham nhũng trong lực lượng chống tham nhũng không

	
	 
	Nguyễn Trí Anh
	Vòi vĩnh ở sân bay quốc tế

	
	 
 
	Trần Văn Phê : Đức Vịnh, Gia Minh, Dương Ngọc Hà 
	Mãi lộ ở Phà Vàm Cống : 

	
	
	
	2 vụ tiêu cực đình chỉ công tác 6 người

	
	 
	Đức Vịnh
	Quản lý thị trường lộng hành

	
	 
	Nguyễn Văn Chương (Bảo Trung) 
	Khi ''Sếp'' chuẩn bị con rể kế vị

	
	 
 
	Đoàn Văn Cường, Đăng Văn Nam
	Chịu oan vì giữ rừng

	
	
	
	Đội dân lập chống thi công ẩu

	
	 
 
 
 
	Trần Văn Phê, Đức Vịnh, Gia Minh, Dương Ngọc Hà 
	1. Xin phép xây dựng, bị đòi 5.000 USD

	
	
	
	2. Chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu  báo cáo vụ việc 

	
	
	
	3. Làm rõ trách nhiệm nhân viên theo dõi hồ sơ 

	
	
	
	4. Kỷ luật 2 tập thể và 4 cá nhân

	
	 
 
	Phạm Minh Đức (L.Thanh, G.Minh, Đ.Vịnh)
	1.Bắt một cán bộ hải quan TP.HCM: Trong nhà có hàng chục phong bì tiền tỷ ''Chi phí đen'' cho hải quan TP.HCM cao nhất cả nước

	
	
	
	2. Bắt một cán bộ hải quan TP.HCM: Xử nghiêm làm bài cho cán bộ khác

	
	 
	Phạm Minh Đức (Gia Minh, Mậu Trường, Võ Duy Nghi, Ngọc Ẩn)
	1. Chung chi cho đăng kiểm

	
	
	
	2. Tiêu cực đăng kiểm có thể dẫn tới thảm họa không lường

	
	 
 
 
 
	
	3. Chấn chỉnh khâu làm thủ tục đăng kiểm

	
	
	
	4. Tăng trách nhiệm đăng kiểm

	
	
	
	5. Ngăn chặn đăng kiểm tiêu cực

	
	
	
	6. Kỷ luật nhiều cán bộ đăng kiểm

	
	 
	Phạm Cao Cường
	Muốn bằng khá phải năm chai trở lên

	
	 
 
 
	Nguyễn Ngọc Khải
	1.Nhân viên thú y ra giá chung chi

	
	
	
	2. Đình chỉ công tác đối với ông Lê Quốc Phú

	
	
	
	3. Buộc thôi việc nhân viên thú y ra giá chung chi

	 

 

 

 

 

 
	 
 
	Đàm Văn Đảng ( Cẩm Văn Kình) 
	1.Petro '' quên'' nộp ngân sách 19.000 tỷ đồng

	
	
	
	2. Buộc tập đoàn Dầu khí nộp lại gần 11.000 tỷ đồng

	
	 
	Nguyễn Vĩnh Sự (Quốc Thanh - Viễn Sự) 
	Chấp nhận đau đớn để chống tham nhũng thành công

	
	 
 
	Lê Đình Thìn (Tâm Lụa - Đông Hà)
	1. Vợ sai phạm chồng cho nghỉ việc theo…''nguyện vọng''

	
	
	
	2. Vợ sai phạm chồng cho nghỉ việc theo…''nguyện vọng'' : Tỉnh Bà Rịa Vũng tàu vào cuộc nắm sự việc

	
	 
	Lê Đình Thìn (Đông Hà)
	Một doanh nghiệp được ưu ái bất thường

	
	 
	Vũ Ngọc Hoàng (Huỳnh Thế Du - Phạm Vũ)
	Tuyến bài nhận diện và ngăn chặn lợi ích nhóm : 

	
	
	
	1. Kỳ 1 Đáng báo động

	
	
	
	2. Kỳ 2 Cuộc chiến trắng đen lẫn lộn

	
	
	
	3. Bệnh đã biết, thuốc đã có

	
	
	
	4. Những kinh nghiệm điểm hình

	11
	Báo Công an nhân dân
	Cao Thị Hồng
	Cuộc sống của các '' người hùng'' sau các vụ chống tham nhũng, tiêu cực (loạt 3 bài)

	
	
	
	1. Chiến sỹ cảnh sát từ chối nhận hối lộ 120.000 USD

	
	
	
	2. Người đàn bà 5 lần mổ tim không sợ "đòn thù" của kẻ xấu giấu mặt

	
	
	
	3. "Nối vòng tay lớn" 

	
	
	Cao Thị Hồng và Nguyễn Thị Việt Hà 
	Những người bị khốn khổ vì dám nói ra sự thật (loạt 4 bài)

	
	
	
	1. Giám đốc chống tham nhũng - DN chênh vênh bờ vực

	
	
	
	2. Mất ăn mất ngủ vì bị tố cáo ngược

	
	
	
	3. Bĩ cực của người "giữa đuxngf đứt gánh" 

	
	
	
	4. Phải bảo vệ người chống tham nhũng

	
	
	Phan Đăng Trường
(Đăng Trường - Xuân Mai)
(Đăng Minh)
	Hành trình gần 2000 ngày truy bắt đối tượng Giang Kim Đạt trong vụ án Vinashin (gồm 03 bài):
- Bài 1: Giang Văn Đạt - kẻ tham ô gần 20 triệu USD và cuộc truy tìm gần 2000 ngày.
- Bài 2: Giăng lưới ngoài biên giới và những bài học quý giá trong chỉ đạo, đi

	12
	Báo Nhân Dân
	Lê Tuấn Anh
	Không lơ là "giặc nội xâm" tham nhũng

	
	
	
	Khen thưởng người tố cáo tham nhũng Kỳ vọng tạo bước chuyển tích cực    

	
	
	Phan Thị Thanh Qúy
	Cải tiến cách thi, chọn trúng người tài

	13
	Báo điện tử Vietnamplus
	Trần Xuân Bách
Võ Việt Phương
	Kỳ tuyển dụng viên chức bất thường ở thạch thất

	
	
	
	Lò gạch ma Sóc Sơn

	14
	Báo Bảo vệ pháp luật
	Lê Thị Thu Hương
	Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc: Cảnh báo nạn khai thác cát, sỏi làm vỡ chân đê kè quốc gia, ảnh hưởng sự an nguy của hàng trăm hộ dân(gồm 4 bài):
- Bài 1: Cảnh báo nạn khai thác cát, sỏi làm vỡ chân đê kè quốc gia, ảnh hưởng sự an nguy của hàng trăm hộ dân.
- Bài 2: Có hay không nạn bảo kê cho doanh nghiệp hoành hành?
- Bài 3: Thanh tra vào cuộc, doanh nghiệp vẫn bất chấp, ngang nhiên khai thác.
- Bài 4: Một giám đốc doanh nghiệp bị khởi tố, hàng trăm tàu cuốc đã dừng khai thác.

	
	
	
	Đông Anh, Hà Nội: Nhức nhối vấn nạn biến đất công thành đất tư, vì sao chưa xử lý? (gồm 10 bài):
- Bài 1: Nhức nhối vấn nạn biến đất công thành đất tư, vì sao chưa xử lý?
- Bài 2: Cần khởi tố, điều tra việc giao đất trái thẩm quyền nhằm "ăn" đất của dân.
- Bài 3: Thêm nhiều chứng cứ về việc giao đất trái thẩm quyền cần được khởi tố, điều tra.
- Bài 4: Liên quan đến vấn nạn đất công thành đất tư ở Đông Anh (Hà Nội)
- Bài 5: Thêm bằng chứng tố cáo sai phạm của chính quyền xã Thụy Lâm.
- Bài 6: Có hay không một đường dây "ăn đất" đang được "bảo kê"?
- Bài 7: Bí thư Thành ủy yêu cầu báo cáo, Chủ tịch thành phố chỉ đạo xử lý.
- Bài 8: Huyện Đông Anh quyết không thực hiện.
- Bài 9: Cần làm rõ động cơ "gài bẫy" người tố cáo của ông Nguyễn Hữu Tửu.
- Bài 10: Văn bản chỉ đạo yêu cầu huyện Đông Anh phải thực hiện.

	15
	Báo Lâm Đồng
	Đặng Tuấn Linh
	3600 ngày đi tìm sự thật

	16
	Báo Thương hiệu & Công luận
	Nguyễn Văn Xuân
	Anh hùng Phùng Văn Khầu: sáng ngời phẩm chất ''Bộ đội Cụ Hồ''

	17
	Báo Bắc Giang
	Ngô Thanh Hải
	Bán đất trái thẩm quyền, sử dụng tiền sai quy định

	18
	Báo Quân khu 9
	Nguyễn Thế Hiển
	Cựu Chiến binh Nguyễn Bền ''Còn sống là còn đấu tranh chống tiêu cực''

	19
	Báo Phụ nữ Việt Nam
	Trần Văn Hiếu
	10 năm chống tham nhũng và gần 3 tỷ đồng được thu hồi

	20
	Báo Đồng Khởi
	Huỳnh Công Đức
	Chuyện về người cựu trưởng ấp đấu tranh chống tiêu cực

	
	
	
	Công trình cống Cả Nhỏ - Định Trung bao giờ hoàn thành

	21
	Báo Pháp luật & Xã hội
	Nguyễn Thị Lý
	Phòng chống tham nhũng - Hiệu quả chưa cao vì luật còn vướng

	22
	Báo Công Lý
	Nguyễn Văn Minh
	Chuyện một phóng viên "trinh thám": Từ thợ quay phim đám cưới thành nhà báo điều tra.

	23
	Báo Nhà báo và công luận
	Đào Thị Hồng Thuận
	Ông tướng dự án với sách lược phòng ngừa tiêu cực


II. DANH SÁCH TÁC PHẨM, TÁC GIẢ ĐẠT GIẢI CUỘC THI
1. Giải Nhất: Tác phẩm “Những người hùng trong công tác phòng chống tham nhũng” của tác giả Đào Văn Bảy – Báo Công an thành phố Hồ Chí Minh. 
2. Giải Nhì (02 giải): 

- Tác phẩm “Chịu oan vì giữ rừng” của tác giả Đoàn Văn Cường và tác giả Đặng Văn Nam – Báo Tuổi trẻ thành phố Hồ Chí Minh; 
- Tác phẩm “Những người khốn khổ vì giám nói sự thật” của tác giả Cao Thị Hồng và Nguyễn Thị Việt Hà – Báo Công an Nhân dân. 
3. Giải Ba (03 giải):

- Tác phẩm “Cuộc sống của “người hùng” sau các vụ chống tham nhũng, tiêu cực” của tác giả Cao Thị Hồng – Báo Công an Nhân dân; 
- Tác phẩm “Đông Anh Hà Nội nhức nhối vấn nạn biến đất công thành đất tư vì sao chưa xử lý” của tác giả Lê Thị Thu Hương – Báo Bảo vệ pháp luật 
- Tác phẩm “Lò gạch ma Sóc Sơn” của tác giả Trần Xuân Bách và tác giả Võ Việt Phương – Báo điện tử VietnamPlus
4. Giải khuyến khích (15 giải):

- Tác phẩm “Tin vào lẽ phải” của tác giả Nguyễn Hoàng Cường - Báo Thái Nguyên.

- Tác phẩm ''Ban phát đất rừng cho quan chức'' (4 kỳ): của Nhóm tác giả Nguyễn Bá Sơn, Lâm Ngọc Hậu, Nhất Nguyên và Võ Minh Luận – Báo Tuổi trẻ TP Hồ Chí Minh.

- Tác phẩm “Bảo vệ đồng tiền của dân” của tác giả Nguyễn Ngọc Tài - Báo Tuổi trẻ TP Hồ Chí Minh.

- Tác phẩm “Vinalines chi cả tỉ USD mua tàu cũ” của Nhóm tác giả: Phan Đình Dân, Trần Xuân Toàn, Bạch Hoàn, Ngọc Ẩn - Báo Tuổi trẻ TP Hồ Chí Minh.

- Tác phẩm '' Xe vua - có hay không'' của Nhóm tác giả: Lê Thanh Tâm, Nguyễn Hữu Trí, Trần Ngọc Ẩn, Vũ Đức Thanh, Nguyễn Mậu Trường, Phùng Minh Tuấn, Lâm Văn Hoài, Thân Văn Hoàng, Nguyễn Đức Bình, Nguyên Linh, Xuân Long, Đăng Nam, Trường Trung, Thế Thiên, Bùi Liêm, Đông Hà - Báo Tuổi trẻ TP Hồ Chí Minh.

- Tác phẩm “3600 ngày đi tìm sự thật” của tác giả Đặng Tuấn Linh – Báo Lâm Đồng.

- Tác phẩm “Nêu cao tinh thần vượt khó, thực hiện tốt 6 điều Bác Hồ dậy công an nhân dân” của tác giả Cao Thị Lan Phương - Báo Tuổi trẻ TP Hồ Chí Minh.
- Tác phẩm “1 giờ sáng cũng nhận điện thoại tố cáo tham nhũng” của tác giả Phùng Thế Kha - Báo điện tử Dân trí.

- Tác phẩm “Anh hùng lực lượng vũ trang không số giữa thủ đô” của tác giả Nguyễn Văn Mậm – Báo Thanh tra.
- Tác phẩm “Giám đốc Công ty thoát nước đô thị TPHCM lãnh lương 2.6 đồng/năm; Không thể tùy tiện trả lương cao và Lương khủng nhờ "bầu sữa" ngân sách” của tác giả Ngọc Ẩn, Quốc Thanh và Quang Khải – Báo Tuổi trẻ TP Hồ Chí Minh.

- Tác phẩm “Ăn chặn tiền hỗ trợ của 900 hộ dân Tiên lãng” của tác giả Thân Văn Hoàng - Báo Tuổi trẻ TP Hồ Chí Minh.

- Tác phẩm “Đội dân lập chống thi công ẩu” của tác giả Đoàn Văn Cường - Báo Tuổi trẻ TP Hồ Chí Minh.

- Tác phẩm “Chuyện về người cựu trưởng ấp đấu tranh chống tiêu cực” của tác giả Huỳnh Công Đức – Báo Đồng Khởi.

 - Tác phẩm “Cựu chiến binh Nguyễn Bền ''Còn sống là còn đấu tranh chống tiêu cực'” của tác giả Nguyễn Thế Hiển – Báo Quân khu 9.
- Tác phẩm “Anh hùng Phùng Văn Khầu: sáng ngời phẩm chất ''Bộ đội Cụ Hồ” của tác giả Nguyễn Văn Xuân - Báo Thương hiệu & Công luận.

5. Giải phụ (03 giải):
- Giải cho tác giả trẻ tuổi nhất: Nguyễn Hoàng Cường (sinh năm 1993) – Báo Thái Nguyên.

- Giải cho cơ quan báo chí có nhiều bài dự thi: Báo Tuổi trẻ TP Hồ Chí Minh.

- Giải cho nghiệp vụ báo chí đa phương tiện: Trần Sơn Bách và Võ Việt Phương (tác phẩm “Lò gạch ma Sóc Sơn” – Báo Điện tử VietnamPlus)
